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1 290265 TRẦN THU HƯỜNG Nữ 23/03/2011 035311006580 Kinh THCS An Nội

2 290266 TRỊNH THU HƯỜNG Nữ 14/07/2010 035310004610 Kinh THCS An Nội

3 290267 ĐÀO NGỌC MINH KHANG Nam 24/10/2011 035211006586 Kinh THCS Bồ Đề

4 290268 CÙ TRỌNG KHANH Nam 24/07/2011 035211007719 Kinh THCS An Nội

5 290269 BÙI THỊ KIM KHÁNH Nữ 01/02/2011 035311001329 Kinh THCS Ngọc Lũ

6 290270 CÙ QUỐC KHÁNH Nam 14/11/2011 035211004791 Kinh THCS An Nội

7 290271 LÊ THỊ HỒNG KHÁNH Nữ 12/07/2011 035311009702 Kinh THCS An Nội

8 290272 NGUYỄN DUY KHÁNH Nam 28/11/2011 035211003780 Kinh THCS An Nội

9 290273 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam 02/01/2011 035211009821 Kinh THCS Vũ Bản 1

10 290274 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam 07/10/2011 035211009647 Kinh THCS Hưng Công

11 290275 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam 21/04/2011 035211007420 Kinh THCS Hưng Công

12 290276 NGUYỄN VĂN KHÁNH Nam 27/09/2011 035211004120 Kinh THCS Ngọc Lũ 1

13 290277 TRẦN KIM KHÁNH Nữ 29/09/2011 035311007523 Kinh THCS Bồ Đề 1

14 290278 TRỊNH NAM KHÁNH Nam 20/12/2011 035211005537 Kinh THCS An Nội

15 290279 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 03/04/2011 035211004649 Kinh THCS Vũ Bản

16 290280 TRẦN MINH KHOA Nam 06/06/2011 035211001312 Kinh THCS Vũ Bản

17 290281 TRẦN VĂN KHOA Nam 11/06/2011 035211008178 Kinh THCS An Ninh

18 290282 TRẦN NHƯ MINH KHÔI Nam 22/10/2011 035211008537 Kinh THCS Vũ Bản

19 290283 CHU QUỐC KHỞI Nam 30/06/2011 035211003438 Kinh THCS Hưng Công

20 290284 NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG Nam 11/06/2011 035211003653 Kinh THCS Bồ Đề

21 290285 TRẦN LỆNH KHƯƠNG Nam 06/05/2011 035211007508 Kinh THCS Bồ Đề

22 290286 NGUYỄN ANH KIỆT Nam 06/10/2011 035211007792 Kinh THCS Vũ Bản

23 290287 TRẦN ANH KIỆT Nam 27/06/2011 035211009336 Kinh THCS An Ninh

24 290288 TRẦN TUẤN KIỆT Nam 26/10/2011 036211016845 Kinh THCS Mỹ Hà

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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